PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TUẦN 15
                          Tiết 29- Bài 28: THỰC HÀNH

XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ

1. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

	Các hoạt động tự học
	HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	Tên bài học/ chủ đề
	Tiết 29- Bài 28: THỰC HÀNH

XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ



	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	 Thực hành Xem băng hình tập tính của Sâu bọ - YouTube
  https://www.youtube.com/watch?v=0Hit0G6WeCM&t=42s

+ Kể tên những sâu bọ quan sát được.

+ Kể tên các loại thức ăn và cách kiếm ăn đặc trưng của từng loài.

+ Nêu các cách tự vệ, tấn công của sâu bọ.

+ Kể các tập tính trong sinh sản của sâu bọ.

+ Ngoài những tập tính có ở phiếu học tập em còn phát hiện thêm những tập tính nào khác ở sâu bọ.

Tên động vật quan sát được

Môi trường sống

Các tập tính

Tự vệ

Tấn công

Dự trữ thức ăn

Cộng sinh

Sống thành xã hội

Chăm sóc thế hệ sau

.


	Hoạt động 2. Bài tập kiểm tra đánh giá
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Tiết 30 - Bài 30:  ÔN TẬP PHẦN I – ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG
1.  Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

	Các hoạt động tự học
	HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	Tên bài học/ chủ đề
	Tiết 30 - Bài 30:  ÔN TẬP PHẦN I – ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	    Đọc đặc điểm các đại diện, đối chiếu với hình vẽ bảng 1/99( Làm BT:

   Ghi tên ngành
  Ghi tên đại diện

Ngành ..........
Ngành 

...................
Các ngành

....................
Ngành 

......................
Ngành

......................
.....................
- Có roi

- Có nhiều hạt diệp lục

.....................
- Cơ thể hình trụ

- Nhiều tua miệng

- Thường có vách xương đá vôi
....................
- Cơ thể dẹp

- Thường hình lá hoặc kéo dài

......................
- Vỏ đá vôi xoắn ốc

- Có chân lẻ
......................
- Có cả chân bơi, chân bò

- Thở bằng mang

......................
- Có chân giả

- Nhiều không bào

- Luôn biến hình

....................
-C/ thể hình chuông

- Thùy miệng kéo dài
.....................
- Cơ thể hình ống dài thuôn 2 đầu

- T/ diện ngang tròn

.................
- 2 mảnh vỏ đá vôi

- Có chân lẻ

.....................
- Có 4 đôi chân bò

- Thở bằng phổi và ống khí.

..................
-Có miệng+khe miệng

- Nhiều lông bơi

...................
- Cơ thể hình trụ

- Có tua miệng

....................
- Cơ thể phân đốt

- Có chân bên hoặc tiêu giảm

......................
- Vỏ đá vôi tiêu giảm hoặc ko có

-Cơ chân phát triển ( 8 (10) tua miệng

.................
- Có 3 đôi chân

- Có cánh

- Thở bằng ống khí

    HS đọc các nội dung ở bảng 3 ( Điền tên loài vào ô trống.
STT

Tầm quan trọng thực tiễn

Tên loài

1

Làm thực phẩm

2

Có giá trị xuất khẩu

3

Được nhân nuôi
4

Có giá trị chũa bệnh, dinh dưỡng

5

Làm hại cơ thể người và ĐV 

6

Làm hại thực vật

7

Làm đồ trang trí.



	Hoạt động 2. Bài tập kiểm tra đánh giá
	1. Kể tên theo thứ tự các ngành động vật đã học, và cho ví dụ các động vật thuộc các ngành đó.

2. Nêu đặc điểm chung các ngàng động vật đã học?

3. Nêu đặc điểm phân biệt giữa giun đốt với giun tròn. 
4. Nêu hình dạng, cấu tạo và cách di chuyển của trai sông. Phân biệt đặc điểm của Ốc, Trai, Mực. 

5. Ba đặc điểm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung là gì? 

6. Nêu vai trò thực tiển của sâu bọ? cho ví dụ minh họa? 

7. Để bảo vệ môi trường sống các động vật có ích cho con người và thiên nhiên, chúng ta cần phải làm gì? Nêu ví dụ cụ thể. 
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Tiết 30 - Bài 30:  ÔN TẬP PHẦN I – ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG
Bảng tóm tắt SKG/101
Bảng 3

	STT
	Tầm quan trọng thực tiễn
	Tên loài

	1
	Làm thực phẩm
	Sứa, ốc, mực, sò, tôm, cua, ghe,…

	2
	Có giá trị xuất khẩu
	Tôm, mực, sò, trai,…

	3
	Được nhân nuôi
	Tôm, ốc hương, ghẹ, trai,…

	4
	Có giá trị chũa bệnh, dinh dưỡng
	Ong mật, bọ cạp,…

	5
	Làm hại cơ thể người và ĐV 
	Sán lá gan, giun đũa, trùng sốt rét, ve bò, ghẻ, chấy, rận,…

	6
	Làm hại thực vật
	Giun rễ lúa, ốc sên, nhện đỏ, sâu bướm,…

	7
	Làm đồ trang trí.
	San hô, vỏ ốc, vỏ trai, vỏ tôm hùm, ngọc trai,…


Câu hỏi và bài tập
Câu 1: Động vật được chia làm mấy ngành:

A. 6 ngành
B. 7 ngành
C. 8 ngành
D. 9 ngành

Hướng dẫn giải:
Động vật được chia làm 8 ngành là: ngành động vật nguyên sinh, ngành ruột khoang, ngành giun dẹp, ngành giun tròn, ngành giun đốt, ngành thân mềm, ngành chân khớp, và ngành động vật có xương sống.

→ Đáp án C
Câu 2: Trùng roi có màu xanh lá cây nhờ

A. Sắc tố ở màng cơ thể

B. Màu sắc của hạt diệp lục


C. Màu sắc của điểm mắt

D. Sự trong suốt của màng cơ thể

Hướng dẫn giải:
Do màu sắc của các hạt diệp lục nên trùng roi có màu xanh lá cây.

→ Đáp án B
Câu 3: Trùng biến hình di chuyển được nhờ

A. Các lông bơi
B. Roi dài
C. Chân giả
D. Không bào co bóp

Hướng dẫn giải:
Trùng biến hình di chuyển nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả

→ Đáp án C
Câu 4: Quá trình tiêu hóa ở trùng giày là

A. Thức ăn – không bào tiêu hóa – ra ngoài mọi nơi


B. Thức ăn – miệng – hầu – thực quản – dạ dày – hậu môn


C. Thức ăn – màng sinh chất – chất tế bào – thẩm thấu ra ngoài


D. Thức ăn – miệng – hầu – không bào tiêu hóa – không bào co bóp – lỗ thoát

Hướng dẫn giải:
Thức ăn (gồm vi khuẩn, vụn hữu cơ…) được lông bơi dồn về lỗ miệng. Thức ăn qua miệng và hầu được vo thành viên trong không bào tiêu hóa. Sau đó không bào tiêu hóa rời hầu di chuyển trong cơ thể theo một quỹ đạo nhất định. Enzim tiêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh. Chất bã được thải ra ngoài qua lỗ thoát ở thành cơ thể.

→ Đáp án D
Câu 5:  Vật trung gian truyền bệnh  kiết lị là

A. Ruồi
B. Muỗi Anôphen
C. Chuột
D. Gián

Hướng dẫn giải:
Ruồi là vật trung gian truyền trùng kiết lị vào cơ thể con người.

→ Đáp án A
Câu 6: Vật trung gian truyền trùng sốt rét cho con người là

A. Ruồi
B. Muỗi Anôphen
C. Chuột
D. Gián

Hướng dẫn giải:
Muỗi Anôphen là vật trung gian truyền trùng sốt rét vào cơ thể con người.

→ Đáp án B
Câu 7: Cơ thể của động vật nguyên sinh có đặc điểm chung là

A. Có kích thước hiển vi, chỉ là một tế bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống


B. Có kích thước hiển vi, đa bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống


C. Có kích thước hiển vi, chỉ là một hoặc hai tế bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống


D. Có kích thước hiển vi, đơn bào hoặc đa bào đơn giản nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống

Hướng dẫn giải:
Động vật nguyên sinh là một dạng sống đơn giản, mặc dù cơ thể chỉ có một tế bào, nhưng có khả năng thực hiện đầy đủ các hoạt động sống nhưng có khả năng thực hiện đầy đủ các hoạt động sống như một cơ thể đa bào hoàn chỉnh.

→ Đáp án A
Câu 8: Thủy tức sinh sản bằng cách

A. Mọc chồi
B. Sinh sản hữu tính
C. Tái sinh
D. Tất cả a, b, c đều đúng

Hướng dẫn giải:
Thủy tức có 3 hình thức sinh sản là mọc chồi, sinh sản hữu tính và tái sinh.

→ Đáp án D
Câu 9: Sứa tự vệ nhờ

A. Di chuyển bằng cách co bóp dù
B. Thân sứa có hình bán cầu, trong suốt


C. Xúc tu có nọc để làm tê liệt con mồi
D. Không có khả năng tự vệ.

Hướng dẫn giải:
Sứa cơ thể có hình dù, có nhiều xúc tu có nọc để làm tê liệt con mồi.

Câu 10: Đặc điểm của sán lá gan thích nghi với sống kí sinh là

A. Mắt và giác quan phát triển


B. Hệ tiêu hóa tiêu giảm


C. Mắt và lông bơi tiêu giảm, các giác bám phát triển


D. Hệ sinh dục lưỡng tính

Hướng dẫn giải:
Sán lá gan có cấu tạo thích nghi với sống kí sinh như mắt và lông bơi tiêu giảm, các giác bám phát triển.

→ Đáp án C
Câu 11: Ngành giun dẹp gồm

A. Sán lông, sán lá

B. Sán lá, sán dây


C. Sán lông, sán dây

D. Sán lông, sán lá, sán dây

Hướng dẫn giải:
Ngành giun dẹp gồm sán lông (sống tự do), sán lá và sán dây (sống kí sinh)

→ Đáp án D
Câu 12:  Nhờ đâu mà giun đũa không bị tiêu hủy bởi các dịch tiêu hóa trong ruột non người

A. Lớp vỏ cutin
B. Di chuyển nhanh
C. Có hậu môn
D. Cơ thể hình ống

Hướng dẫn giải:
Lớp vỏ cutin bọc ngoài cơ thể luôn căng tròn, có tác dụng như bộ áo giáp, giúp giun đũa không bị tiêu hủy bởi các dịch tiêu hóa trong ruột non người.

→ Đáp án A
Câu 13: Giun kim xâm nhập vào cơ thể người qua con đường
A. Đường tiêu hóa
B. Qua da
C. Đường hô hấp
D. Qua máu

Hướng dẫn giải:
Giun kim qua đường tiêu hóa vào cơ thể người. Trứng giun qua tay và thức ăn truyền vào miệng.

→ Đáp án A
Câu 14: Đặc điểm của giun đất thích nghi với đời sống đời sống chui rúc trong đất ẩm

A. Hệ tuần hoàn kín

B. Cơ thể lưỡng tính


C. Cơ thể phân đốt, có vòng tơ ở mỗi đốt
D. Hô hấp qua da

Hướng dẫn giải:
Giun đất cơ thể phân đốt, có vòng tơ ở mỗi đốt thích nghi với đào xới, sống chui rúc trong đất ẩm.

→ Đáp án C
Câu 15: Cơ quan nào đóng vai trò đóng, mở vỏ trai

A. Đầu vỏ

B. Đỉnh vỏ


C. Cơ khép vỏ (bản lề vỏ)

D. Đuôi vỏ

Hướng dẫn giải:
Vỏ trai gồm 2 mảnh gắn với 2 cơ khép vỏ (bám chắc vào mặt trong của vỏ) điều chỉnh động tác đóng, mở vỏ

→ Đáp án C
Câu 16: Loài thân mềm nào gây hại cho cây trồng

A. Sò
B. Ốc bươu vàng
C. Bạch tuộc
D. Mực

Hướng dẫn giải:
Ốc bươu vàng ăn nhiều, sức sinh sản lớn gây hại cho cây trồng nông nghiệp

→ Đáp án B
→ Đáp án D
Câu 17: Cơ quan nào làm nhiệm vụ che chở bảo vệ cơ thể tôm

A. Râu
B. Vỏ cơ thể
C. Đuôi
D. Các đôi chân

Hướng dẫn giải:
Vỏ cơ thể tôm cấu tạo bằng kitin. Nhờ ngấm thêm canxi nên vỏ tôm cứng cáp, làm nhiệm vụ che chở và chỗ bám cho hệ cơ phát triển, có tác dụng như bộ xương (còn gọi là bộ xương ngoài)

→ Đáp án B
Câu 18: Nhện có bao nhiêu phần

A. Có 2 phần: phần đầu – ngực và phần bụng
B. Có 3 phần: phần đầu, phần ngực và phần bụng
C. Có 2 phần là thân và các chi
D. Có 3 phần là phần đầu, phần bụng và các chi

Hướng dẫn giải:
Cơ thể nhện gồm 2 phần là phần đầu – ngực và phần bụng.

→ Đáp án A
Câu 19: Châu chấu di chuyển bằng cách

A. Bò bằng cả 3 đôi chân

B. Nhảy bằng đôi chân sau (càng)


C. Nhảy bằng đôi chân sau và bay bằng cánh
D. Tất cả các đáp án trên là đúng

Hướng dẫn giải:
Khi di chuyển châu chấu có thể bò bằng cả 3 đôi chân trên cây, hay nhảy từ cây này sang cây khác bằng đôi chân sau (thường gọi là càng) hoặc nhảy, rồi sau đó bay bằng cánh nếu di chuyển xa.

→ Đáp án D
Câu 20: Đặc điểm nào KHÔNG phải là đặc điểm chung của ngành Chân khớp?

A. Các chân phân đốt khớp động
B. Qua lột xác để tăng trưởng cơ thể


C. Có bộ xương ngoài bằng kitin nâng đỡ, che chở
D. Có mắt kép

Hướng dẫn giải:
Chân khớp có đặc điểm: có bộ xương ngoài bằng kitin nâng đỡ, che chở, các chân phân đốt khớp động, qua lột xác để tăng trưởng cơ thể.

→ Đáp án D
